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	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số học sinh
	1682
	359
	384
	296
	312
	331

	II
	Số học sinh học 2 buổi/ngày
	1682
	359
	384
	296
	312
	331

	III
	Số học sinh chia theo năng lực
	1682
	359
	384
	296
	312
	331

	1
	Tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
	 1327
79%
	275
76,8%
	 315
82,6%
	 235
79,4%
	 259
83%
	243 
73,4%

	2
	Đạt
(tỷ lệ so với tổng số)
	 351+4
21%
	83+2 
23,2%
	66
17,4%
	 61
20,6%
	53+2
17%
	 88
26,6%

	3
	Cần cố gắng
(tỷ lệ so với tổng số)
	 0
	0 
	 0
	 0
	 0
	0 

	
	Số học sinh chia theo phẩm chất
	1682
	359
	384
	296
	312
	331

	1
	Tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
	 1373
82%

	 281
78,5%

	317
83,2%

	259
87,5%

	      258
82,7%

	 258
77,9%


	2
	Đạt
(tỷ lệ so với tổng số)
	 305+4
18%
	77+1 
22,5%
	64
16,8%
	37
12,5%
	54+2
17,3%
	 73
22,1%

	3
	Cần cố gắng
(tỷ lệ so với tổng số)
	 0
	0 
	 0
	 0
	 0
	0 

	IV
	Số học sinh chia theo kết quả học tập
	1682
	359
	384
	296
	312
	331

	1
	Hoàn thành tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
	619
37% 
	 134
37,4%
	137
36%
	
 108
35,6%

	
116+2
37,2%

	 124
35,9% 

	2
	Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
	1059+4
63% 
	224+2
62,6% 
	244
64% 
	188
63,5% 
	 196
62,8%
	207
62,5% 

	3
	Chưa hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
	 0
	 0
	0 
	 0
	0 
	0 

	V
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	1682
	359
	384
	296
	312
	331

	1
	Lên lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
	1682
100%
	359
100%
	384
100%
	296
100%
	312
100%
	331
100%

	a
	Trong đó:
HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)
	 1423
85%
	308 
86,7%
	340 
87,1%
	261
89,5%
	260 
83,4%
	254 
84%

	b
	HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)
	184 
11%
	70
19,5%
	43 
11,3%
	18
6,1%
	14
4,5% 
	39
 11,8%

	2
	Ở lại lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
	 0
	 0
	0 
	 0
	 0
	 0
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Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020
Thủ trưởng đơn vị




Giang Thanh Thủy




